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BẢNG ĐIỂM CHẤM SẢN PHẨM CUỘC THI "SÁNG TẠO AI TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO"

(Kèm theo Công văn số          /HĐCSP ngày        /5/2026 của Hội đồng chấm sản phẩm Cuộc thi "Sáng tạo AI trong Giáo dục và Đào tạo năm học 2025-2026)

TT Họ tên đại diện nhóm Chức vụ Đơn vị đăng ký dự thi Đơn vị công tác/học tập Lĩnh vực dự thi Đồng tác giả Tên sản phẩm dự thi Cấp học Lĩnh vực Điểm Ghi chú

1 Bạc Cầm Trung Giáo viên Trường THPT Mường Chà Trường THPT Mường Chà Dạy - học Vì Văn Chào; Lò Văn Đức MathBuddy AI - AI hỗ trợ học Toán THPT THPT Toán 89,25

2 Đinh Công Lâm Giáo viên xã Sam Mứn Trường PTDTBT TH&THCS Na Ư KTĐG
Nguyễn Trọng Dương; Lò 

Văn Hanh
Hệ thống trợ lý giáo dục AI Na Ư THCS Toán 85,00

3 Bùi Thị Lan Anh Giáo viên Xã Na Sang Trường THCS Số 1 Na Sang KTĐG
Trần Thị Lan Anh; Nguyễn 

Thị Hiền
Phần mềm tạo và chấm tự luận toán tích hợp lập trình Python và AI THCS Toán 84,75

4 Nguyễn Thị Chi Giáo viên Xã Mường Ảng Trường THCS Mường Ảng Dạy - học Phiêu lưu cùng toán học THCS Toán 84,50

5 Hoàng Phi Hùng CBQL Trường PTDTNT THPT Mường Ảng Trường PTDTNT THPT Mường Ảng Dạy - học
Trương Thị Hương; Đỗ Thị 

Ánh
NTMA - Khảo sát hàm số và tương giao. THPT Toán 83,50

6 Trần Thị Thanh Hiếu Giáo viên Xã Mường Tùng Trường PTDTBT TH và THCS Mường Tùng Dạy - học Vũ Hữu Hậu; Hoàng Thị Tạo Chatbot hỗ trợ học sinh ôn tập học kỳ I môn Toán 6 THCS Toán 80,00

7 Nguyễn Văn Bản Giáo viên Xã Thanh Yên Trường THCS Thanh Yên Dạy - học Chatbot Toán 9 THCS Toán 79,75

8 Trần Thế Mạnh Giáo viên Trường PTDTNT THPT Nà Hỳ Trường PTDTNT THPT Nà Hỳ Dạy - học Vũ Thị Phượng Ứng dụng AI trong việc mô hình hóa các Khái niệm Toán học THPT Toán 79,75

9 Trần Thế Mạnh Giáo viên Trường PTDTNT THPT Nà Hỳ Trường PTDTNT THPT Nà Hỳ Dạy - học Vũ Thị Phượng
Ứng dụng AI trong việc tổng hợp các chuyên đề ôn thi tốt nghiệp môn 

Toán từ các đề thi thử tốt nghiệp THPT trên cả nước
THPT Toán 77,75

10 Lương Văn Tuyến Giáo viên Xã Pú Nhung Trường THCS Rạng Đông Dạy - học Quàng Văn Tiên Hình Học Thật Dễ THCS Toán 77,25

11 Trương Thanh Tịnh CBQL Xã Sáng Nhè Trường PTDTBT THCS Mường Đun Dạy - học
Trần Văn Tân; Hoàng Văn 

Dựng

Streak Challenge AI – Hệ thống luyện Toán 9 cá nhân hoá theo lỗ hổng, 

duy trì thói quen học 7 ngày (Offline/PWA)
THCS Toán 73,75

12 Bùi Minh Tú Giáo viên Xã Nậm Nèn Trường PTDTBT THCS Huổi Mí Dạy - học Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học toán trung học cơ sở THCS Toán 73,50

13 Lò Văn Lâm Giáo viên Xã Phình Giàng Trường PTDTBT THCS Pú Hồng Dạy - học Em yêu Toán học 7 THCS Toán 73,50

14 Phạm Đức Trà Giáo viên Trường THPT Nà Tấu Trường THPT Nà Tấu Dạy - học Trần Thị Quyên
Ứng dụng AI trong hoạt động khởi động khỏi động bài Cấp số cộng – 

Toán 11
THPT Toán 73,33

15 Nguyễn Bảo Anh Học sinh Xã Tuần Giáo Trường THCS Tuần Giáo Dạy - học Nguyễn Vũ Tường Vy Sân chơi trí tuệ THCS Toán 63,75

16 Giàng A Di Giáo viên Trường THPT Nà Hỳ Trường THPT Nà Hỳ Dạy - học Lò Thanh Tâm; Bùi Đức Bình Trợ lý ai hỗ trợ soạn giảng và tạo đề kiểm tra môn Toán THPT Toán 63,25

17 Phạm Văn Tiến Giáo viên Xã Tủa Thàng Trường PTDTBTTHCS Tủa Thàng Dạy - học Thào A Ninh Tạo trò chơi bánh xe số và  giải hệ phương trình thông  minh THCS Toán 62,75

18 Nguyễn Văn Bình Giáo viên Trường THPT Mường Ảng Trường THPT Mường Ảng Dạy - học
Trần Mạnh Linh ; Đinh Mạnh 

Hùng 

Ứng dụng AI  xây dựng câu hỏi trắc nghiệm môn toán lớp 12 – bộ sách 

kết nối tri thức
THPT Toán 61,75

19 Lê Ánh Phương Giáo viên Trường THCS&THPT Sín Chải Trường THCS&THPT Sín Chải Dạy - học Vì Văn Hoàng; Giàng A Ư MATHHUB - THƯ VIỆN SỐ AI DÀNH CHO TOÁN HỌC THPT Toán 61,25

20 Trần Thị Thanh Trang Giáo viên Xã Mường Lạn Trường THCS Nặm Lịch Dạy - học Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động Khởi động môn Toán 7 THCS Toán 60,75

21 Nguyễn Kim Hùng Giáo viên Trường THPT Búng Lao Trường THPT Búng Lao Dạy - học KHBD Toán 10 Bài 6: Hệ thức lượng trong tam giác ( Tiết 1) THPT Toán 59,50

22 Lê Thành Long Giáo viên Trường PTDTNT THPT tỉnh Điện Biên Trường PTDTNT THPT tỉnh Điện Biên KTĐG
Hoàng Thị Hà; Đoàn Thị 

Hương

Xây dựng webste matrande.io.vn - Trợ lý số hóa quy trình xây dựng ma 

trận và bản đặc tả đề kiểm tra theo Công văn 7991/BGDĐT-GDTrH
THPT Tin học 88,80

23 Nguyễn Quang Huy CBQL Trường PTDTNT THPT Na Sang Trường PTDTNT THPT Na Sang KTĐG
Nguyễn Hoàng Quyền; Phạm 

Thị Hiền
Hỗ trợ tự luận AI THPT Tin học 84,20

24 Đàm Gia Kiệt Học sinh Trường THPT Thanh Chăn Trường THPT Thanh Chăn Dạy - học
Nguyễn Ngọc Ánh; Vũ Thế 

Đan

 AI-CHRONICLE – HỆ THỐNG  GIÁO DỤC NHẬP VAI TƯƠNG 

TÁC (AI DRIVEN ROLE-PLAYING EDUCATION  SYSTEM)
THPT Tin học 83,75

25 Nguyễn Chí Thanh Học sinh Trường THPT Điện Biên Phủ Trường THPT Điện Biên Phủ Dạy - học Mai Thị Hoài Châu
Ứng dụng “E-School trong nâng cao hoạt động dạy và học trên nền tảng 

AI”
THPT Tin học 82,60

26 Đặng Quang Sáng Giáo viên Xã Mường Luân Trường PTDTBT TH-THCS Mường Luân Dạy - học Gia sư ảo vùng cao THCS Tin học 80,80

27 Nguyễn Mạnh Tuân Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX 1 Trung tâm GDNN-GDTX 1 Dạy - học
Phạm Thị Thi; Trịnh Thanh 

Huyền

Ứng dụng AI vào giảng dạy Tin học lớp 10 -  Bài 2: Vai trò của thiết bị 

thông minh và tin  học đối với xã hội
GDNN-GDTX Tin học 80,25

28 Trương Thị Hương Giáo viên Xã Mường Chà Trường THCS Chà Nưa Dạy - học Trắc nghiệm Tin học 6 THCS Tin học 79,80

29 Nguyễn Đức Trung Giáo viên Trường THPT Mường Nhé Trường THPT Mường Nhé Dạy - học
Quàng Thị Hương Lan; Đinh 

Quang Đức
Học và hỏi cùng Chatbot THPT Mường Nhé THPT Tin học 78,40

30 Bùi Hải Ninh Giáo viên Xã Chiềng Sinh Trường THCS Khong Hin Dạy - học “Hành trình 7 viên ngọc rồng trí thức” THCS Tin học 77,60

31 Vương Thị Hòa Giáo viên Phường Điện Biên Phủ Trường THCS Trần Can Dạy - học Trí tuệ học đường - Nền tảng AI phát triển năng lực học sinh THCS Tin học 77,50

32 Trần Thị Ngọc Giáo viên Xã Thanh Nưa Trường THCS Thanh Luông Dạy - học Trợ lý AI cho giáo viên THCS THCS Tin học 77,00

33 Trần Thế Mạnh Giáo viên Trường PTDTNT THPT Nà Hỳ Trường PTDTNT THPT Nà Hỳ KTĐG Khoàng Văn Thư Ứng dụng AI trong việc tạo phần mềm tổ chức thi THPT Tin học 75,40

34 Nguyễn Mạnh Linh Giáo viên Xã Na Son Trường PTDTBT TH&THCS Na Son Dạy - học Bộ công cụ tạo – viết prompt tạo trò  chơi trên Canva và Gemini THCS Tin học 75,20

35 Trịnh Hải Thùy Giáo viên Trường PTDTNT THPT Na Son Trường PTDTNT THPT Na Son Dạy - học
Hệ thống học tập thông minh ứng dụng AI trên nền tảng Moodle phục vụ 

đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá
THPT Tin học 73,80

36 Phạm Nhật Nam Học sinh Trường PTDTNT THPT tỉnh Điện Biên Trường PTDTNT THPT tỉnh Điện Biên Dạy - học Hà Bảo Ngọc; Lê Trọng Minh
Thiết kế website onluyenkiemtra.io.vn ứng dụng mô hình Gamification 

(trò chơi hóa) để nâng cao hứng thú và hiệu quả ôn tập cho học sinh phổ 
THPT Tin học 73,20

37 Lò Văn Chựa Giáo viên Xã Mường Lạn Trường THCS Mường Lạn KTĐG Ứng dụng AI tạo đề kiểm tra môn Tin học cấp THCS THCS Tin học 72,00

38 Lò Thị Toán Giáo viên Trường THPT Na Sang Trường THPT Na Sang Dạy - học Tạo app học tập cho học sinh trên nền tảng AI Studio THPT Tin học 70,20

39 Nguyễn Ngọc Bích Học sinh Trường THPT Thanh Chăn Trường THPT Thanh Chăn Quản lý
Trần Hoàng Anh; Lò Đào Việt 

Hưng

Ứng dụng AI hỗ trợ học sinh trong việc lên kế hoạch học tập phù hợp 

với học lực và mục tiêu
THPT Tin học 67,00

40 Nguyễn Thành Long Giáo viên Trường THCS&THPT Quyết Tiến trường THCS&THPT Quyết Tiến KTĐG
Nguyễn Việt Dũng; Nguyễn 

Thị Ngoan
Tiện ích tạo ma trận và đề thi THPT Tin học 67,00

41 Vũ Minh Tuyền Giáo viên Xã Pu Nhi Trường PTDTBT THCS Pu Nhi Dạy - học Mô hình ứng dụng AI hỗ trợ ôn luyện học sinh giỏi Tin học 9. THCS Tin học 66,60

42 Cà Thị Tương Giáo viên Xã Phình Giàng Trường PTDTBT THCS Phình Giàng Dạy - học AI_cầu_nối_tin_học_vùng_cao THCS Tin học 66,60

43 Hoàng Thị Kim Thoa Giáo viên Trường THPT Tủa Chùa Trường THPT Tủa Chùa Dạy - học Nguyễn Thị Rồng SmartPlan AI - Trợ lý soạn bài thông minh THPT Tin học 66,40

44 Mai Thị Trang Giáo viên Trường THPT Tủa Chùa Trường THPT Tủa Chùa Dạy - học Lê Hải Ninh hocthongminh.ai THPT Tin học 66,20

45 Lường Văn Tư Giáo viên Trường THCS và THPT Quài Tở Trường THCS và THPT Quài Tở KTĐG
Nguyễn Thị Phượng; Ngô Thị 

Hải Yến
AI-Quiz – Trò chơi trắc nghiệm thông minh đa môn (Web App) THPT Tin học 66,20

46 Vừ A Câu Giáo viên Xã Pa Ham Trường THCS Mường Anh Dạy - học
Nguyễn Học Thức; Nguyễn 

Thế Hưng

Trợ lý ảo AI tính toán trong dạy học Tin học 7 của Trường THCS 

Mường Anh
THCS Tin học 65,80
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47 Nguyễn Đức Thương Giáo viên Xã Quài Tở Trường PTDTBT TH&THCS Tênh Phông Dạy - học
Trợ lý AI tích hợp 3 trong 1: tạo bài tập - soạn giáo án năng lực số - thiết 

kế slide bài giảng 
THCS Tin học 65,40

48 Bùi Ngọc Hoàn Giáo viên Xã Mường Tùng Trường PTDTBT THCS Huổi Lèng Dạy - học Trung tâm ôn tập THCS Tin học 65,20

49 Lưu Thị Mai Giáo viên Trường THPT Phan Đình Giót Trường THPT Phan Đình Giót Dạy - học Ứng dụng AI trong dạy và học Tin học với bộ ba Chatgpt - Canva - THPT Tin học 65,20

50 Trần Bùi Gia Huy Học sinh Xã Thanh An Trường THCS Noong Hẹt Dạy - học  Lê Anh Thái ; Phạm Anh Tú Al StudyMate - chatbot người bạn học tập thông minh THCS Tin học 64,80

51 Đỗ Ngọc Mai Giáo viên Xã Mường Chà Trường PTDTBT THCS Chà Cang Dạy - học
Lường Minh Kiệt; Đồng Văn 

Thắng
học tập kiến thức trừu tượng thông qua truyện tranh THCS Tin học 64,60

52 Bùi Đức Linh Giáo viên Xã Nậm Kè Trường PTDTBT THCS Pá Mỳ Dạy - học “Cõng chữ nơi biên cương” THCS Tin học 64,60

53 Ngân Thị Hồng Duyên Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Dạy - học Website “sức trẻ thanh niên” tích hợp Chatbot AI THPT Tin học 64,40

54 Lò Văn Xuân Giáo viên xã Mường Nhà Trường PTDTBT TH&THCS Phu Luông Dạy - học Quàng Thị Thủy "AI giám sát AI" THCS Tin học 64,20

55 Lò Văn Khoan Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX 4 Trung tâm GDNN-GDTX 4 Dạy - học Lò Văn Chung
“Sách lật AI – Nhận diện và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng” 

(Tên truyện Chiếc bẫy trong ánh đèn led)
GDNN-GDTX Tin học 64,20

56 Nguyễn Phương Huyền Giáo viên Trường THPT Mường Nhà Trường THPT Mường Nhà Dạy - học Vũ Thị Huyền Website tự động phân tích bài làm học sinh THPT Tin học 64,20

57 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Xã Sính Phình Trường PTDTBT THCS Sính Phình Dạy - học Không
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong việc thiết kế bài giảng elearning môn 

Tin học 7 - Bài 5: Ứng xử trên mạng (Bộ sách Kết nối tri thức)
THCS Tin học 64,00

58 Phạm Văn Vinh Giáo viên Xã Pu Nhi Trường PTDTBT THCS Nong U Dạy - học
AI MAP-EDU Hệ thống trí tuệ nhân tạo phát hiện và trực quan hóa “lỗ 

hổng kiến thức” của học sinh, hỗ trợ dạy học phân hóa.
THCS Tin học 63,40

59 Giàng A Tú Giáo viên Xã Chà Tở Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Khăn Dạy - học Nguyễn Thị Xuân; Lò Thị Phần mềm Gia Sư Chip THCS Tin học 63,20

60 Trần Hữu Đức Giáo viên Xã Mường Mùn Trường PTDTBT THCS Mùn Chung KTĐG
Trần Hoàng Long; Cà Văn 

Chính

Hệ thống hỗ trợ ảo sư phạm (AI Teacher Assistant): Ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo tạo sinh trong tự động hóa soạn đề kiểm tra và dạy học hòa 

nhập tại trường vùng cao.

THCS Tin học 63,00

61 Lê Thanh Nhật Quân Học sinh Trường THPT Điện Biên Phủ Trường THPT Điện Biên Phủ KTĐG
Ngô Nguyễn Duy Minh; Ngô 

Thị Trà My

Hệ thống AI giám sát, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để điểm danh tự động, 

giám sát real-time và phát hiện gian lận một cách hiệu quả.”
THPT Tin học 63,00

62 Hà Minh Hải Giáo viên Trường THPT Thanh Nưa Trường THPT Thanh Nưa Dạy - học Nguyễn Thị Bích Nhàn Học Nhanh Hiểu Sâu AI – hệ thống tóm tắt bài và luyện tập thông minh THPT Tin học 62,60

63 Đoàn Thị Vân Anh Giáo viên Trường THPT Phan Đình Giót Trường THPT Phan Đình Giót KTĐG Không
Sử dụng AI trong dạy và học với OLM Marker để đánh giá bài kiểm tra 

của học sinh
THPT Tin học 61,00

64 Quàng Văn Lợi Giáo viên Trường PTDTNT THPT Mường Nhé Trường PTDTNT THPT Mường Nhé KTĐG Trần Thị Hải
Ứng dụng AI trong hỗ trợ rèn luyện và đánh giá tự động kỹ năng thuyết 

trình cho học sinh phổ thông
THPT Tin học 59,60

65 Vũ Thị Doãn Giáo viên Phường Mường Thanh Trường TH-THCS Thanh Xương Dạy - học Hành trình cùng AI Khám phá mảnh đất Điện Biên Phủ Tiểu học Tiểu học 95,00

66 Nguyễn Thu Hoà Giáo viên Phường Mường Thanh Trường Tiểu học Noong Bua Dạy - học Trần Thị Hiền; Hà Thị Diên Hành trình năng lực số – Vui học cùng AI Tiểu học Tiểu học 93,00

67 Vũ Thị Thu Hằng Giáo viên Xã Thanh Nưa Trường Tiểu học Thanh Chăn Dạy - học Lò Thị Thanh Huyền
Kho học liệu số đa môn lớp 4 ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ dạy học 

theo Chương trình GDPT 2018
Tiểu học Tiểu học 85,00

68 Lò Thị Lan Phượng Giáo viên Xã Thanh An Trường Tiểu học Thanh An Dạy - học
 Dương Thị Thúy ;  Lò Thị 

Thu Trang
Thư viện số AI – Mái trường mến yêu Tiểu học Tiểu học 83,00

69 Lò Thị Hiền Giáo viên Xã Núa Ngam Trường PTDTBT TH số 1 Na Tông Dạy - học
Bùi Xuân Tuân; Đặng Văn 

Cường
Lớp học 4.0 Robot Xanh và những bài học biết nói Tiểu học Tiểu học 78,80

70 Mai Văn Cương Giáo viên Xã Quài Tở Trường Tiểu học Quài Tở Dạy - học Sách lật toán học thông minh - ứng dụng AI trong dạy học toán tiểu học Tiểu học Tiểu học 75,80

71 Đào Thị Thu Hường CBQL Xã Thanh Yên Trường TH Thanh Yên Dạy - học
Nguyễn Thị Tuyền; Quàng 

Thị Biên

Sách lật điện tử flipbook “Cùng khám phá một số lễ hội truyền thống 

tỉnh Điện Biên
Tiểu học Tiểu học 75,00

72 Đinh Thị Thu Hường CBQL Xã Na Sang Trường Tiểu học Na Sang Dạy - học
Đào Thị Hải Thu; Nguyễn Thị 

Phương

Trợ lí thông minh thiết kế phiếu bài tập các môn học  và đánh giá kết 

quả học tập của học sinh
Tiểu học Tiểu học 74,50

73 Phạm Hoàng Vinh Giáo viên Xã Xa Dung Trường PTDTBT Tiểu học Phì Nhừ Quản lý Ngô Văn Vinh; Vũ Quý Hạnh Hệ thống quản lí thông minh cho giáo viên (EDUSMART) Tiểu học Tiểu học 73,40

74 Phan Quốc khánh Giáo viên Xã Mường Ảng Trường Tiểu học Hua Nguống KTĐG Ứng dụng Tạo đề kiểm tra thông minh Tiểu học Tiểu học 72,00

75 Nguyễn Ngọc Duy Giáo viên Xã Quảng Lâm Trường PTDTBT Tiểu học Quảng Lâm Dạy - học
Nông Thị Nhung; Trần Thị 

Tuyết
Trợ lý giáo dục môn Tiếng Việt Tiểu học Tiểu học 72,00

76 Vương Thị Thuý Mơ Giáo viên Xã Mường Nhé Trường PTDTBT TH Nậm Pố Dạy - học Khoàng Thị Thái; Và Thị Báu
Học Tiếng Việt qua tranh minh họa kết hợp song ngữ Việt – Mông với 

sự hỗ trợ của AI
Tiểu học Tiểu học 64,40

77 Nguyễn Quang Hòa Giáo viên Phường Điện Biên Phủ Trường TH Tô Vĩnh Diện KTĐG Đoàn Thị Phúc; Vũ Thị Huế Hệ thống sinh đề tự động Tiểu học Tiểu học 62,40

78 Trịnh Minh Quế CBQL Xã Tủa Thàng Trường Tiểu học Tủa Thàng số 2 Dạy - học Mào Thị Lại
Ứng dụng AI nhằm nâng cao  hiệu quả trong dạy học môn  Lịch sử và 

Địa lý lớp 5 
Tiểu học Tiểu học 61,40

79 Lường Thị Hợi Giáo viên Xã Mường Lạn Trường Tiểu học Xuân Lao Dạy - học Trợ lý giáo viên vùng cao Tiểu học Tiểu học 61,40

80 Trần Thị Nguyệt Giáo viên Xã Mường Pồn Trường PTDTBT tiểu học số 2 Mường Mươn Dạy - học Trần Thị Hồng; Lò Thị Thơm
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học bảng nhân 2 cho học sinh tiểu 

học.
Tiểu học Tiểu học 61,40

81 Chu Văn An Giáo viên Xã Xa Dung Trường PTDTBT TH Chua Ta Dạy - học
Nguyễn Văn Quân; Trần Thị 

Thu Huyền
SmartHomeroom - Hệ sinh thái hỗ trợ GV & HS tiểu học Tiểu học Tiểu học 61,20

82 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Xã Tuần Giáo Trường Tiểu học số 1 Tuần Giáo Dạy - học Trải nghiệm ảo “Trở thành tướng nhà Trần trên sông Bạch Đằng” Tiểu học Tiểu học 61,20

83 Đỗ Xuân Hiệp Giáo viên Xã Búng Lao Trường PTDTBT Tiểu học Bình Minh Dạy - học Sáng tạo từ những hình cơ bản (Tiết 1) & ứng dụng AI Tiểu học Tiểu học 61,00

84 Nguyễn Hồng Thái CBQL Xã Quảng Lâm Trường PTDTBT Tiểu học Quảng Lâm Quản lý
Lường Văn Cương; Nguyễn 

Ngọc Duy
Ứng dụng Web App "Quản Gia Bán Trú" (Phiên bản nâng cấp) Tiểu học Tiểu học 60,80

85 Quàng Văn Thực Giáo viên Xã Sam Mứn Trường PTDTBT TH&THCS Na Ư KTĐG
Ngọc Trung Kiên; Trần Mạnh 

Hoàng
Na Ư AI - Hệ thống hỗ trợ luyện thi IOE Tiểu học Tiểu học 60,60

86 Lò Văn Tiêm Giáo viên Xã Sáng Nhè Trường PTDTBT Tiểu học Xá Nhè Dạy - học
VEO3.1-Ứng dụng AI tạo nhân vật đồng hành và video tình huống khám 

phá bài toán lớp 5 cho học sinh dân tộc thiểu số
Tiểu học Tiểu học 60,60

87 Hoàng Thị Hà Giáo viên Phường Mường Lay Trường Tiểu học Nậm Cản Dạy - học

Bài giảng E-learning AI môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 – Sách kết nối tri 

thức với cuộc sống. Bài 14. Chức năng một số bộ phận của thực vật 

(Tiết 1)

Tiểu học Tiểu học 60,40

88 Trần Thị Thao Giáo viên Xã Mường Phăng Trường Tiểu học số 2 Nà Nhạn Dạy - học Trang sách biết Kể chuyện Tiểu học Tiểu học 60,40

89 Vũ Xuân Thi Giáo viên Xã Sín Thầu Trường PTDTBT TH Leng Su Sìn Dạy - học Hạ A Lầu Đấu trường toán học (khối lớp 2) Tiểu học Tiểu học 60,20

90 Lò Thị Khuyên Giáo viên Xã Búng Lao trường PTDTBT Tiểu học Ẳng Tở Dạy - học
Hoàng Mạnh Hùng; Lò Thị 

Thủy
Cẩm nang hành trang số cho trẻ em vùng cao Tiểu học Tiểu học 60,00

91 Nguyễn Hoàng Anh Giáo viên Xã Nà Tấu Trường Tiểu học Nà Tấu Dạy - học Trò chơi học tập: Vương quốc tri thức Tiểu học Tiểu học 60,00

92 Phạm Việt Hùng Giáo viên Xã Sính Phình Trường PTDTBT Tiểu học Trung Thu Dạy - học
Phạm Thùy Dương; Nguyễn 

Thị Nguyệt

Ứng dụng AI thông qua Phần mềm trò chơi: "Bé giỏi Toán 1 2 3" tăng 

cường công tác dạy và học cho học sinh Lớp 1,2,3
Tiểu học Tiểu học 60,00



TT Họ tên đại diện nhóm Chức vụ Đơn vị đăng ký dự thi Đơn vị công tác/học tập Lĩnh vực dự thi Đồng tác giả Tên sản phẩm dự thi Cấp học Lĩnh vực Điểm Ghi chú

93 Phan Thị Hiền Giáo viên Xã Tủa Chùa Tiểu học Tủa Chùa Dạy - học
Nguyễn Thị Duyên; Đào Thị 

Phương Thảo
ReadBuddy - Cùng em luyện đọc Tiểu học Tiểu học 60,00

94 Nguyễn Thị Hòa Giáo viên Xã Pu Nhi Trường PTDTBT Tiểu học Nong U Dạy - học Lê Hồng Hệ Trợ lí chấm văn Tiểu học Tiểu học Tiểu học 59,20

95 Vừ Bả Mạnh Giáo viên Xã Tìa Dình Trường PTDTBT TH&THCS Tân Lập Quản lý Giàng A Sử; Quàng Minh Hải
Xây dựng AI Hỗ trợ Giáo viên Chủ nhiệm – Phân tích cảm xúc & hành 

vi học sinh (gọi tắt là EduSense AI)
Tiểu học Tiểu học 59,00

96 Nguyễn Thị Chuyên Giáo viên Xã Mường Toong Trường PTDTBT Tiểu học Mường Toong số 1 Quản lý
Lù Văn Tiết; Hoàng Thị Thu 

San 

AI. Tư vấn học đường – Trợ lý cho giáo viên tiểu học  Trường PTDTBT 

TH Mường Toong số 1 
Tiểu học Tiểu học 59,00

97 Lò Thị Pỏ Giáo viên Xã Pa Ham Trường PTDTBT Tiểu học Mường Anh Dạy - học Đỗ Thị Thích ; Lù Thị Mắn Ứng dụng AI trong giáo dục lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 Tiểu học Tiểu học 58,80

98 Đinh Thị Như Ngọc Giáo viên Xã Sín Chải Trường PTDTBT TH&THCS Lao Xả Phình Dạy - học
Điêu Thị Duyên; Điêu Thị 

Thiển

“Ứng dụng công nghệ AI trong thiết kế hoạt động khởi động nhằm tạo 

hứng thú cho học sinh lớp 1”
Tiểu học Tiểu học 58,40

99 Chử Hồng Tuấn Giáo viên Xã Mường Nhé Trường PTDTBT Tiểu học Trần Văn Thọ Dạy - học
Phạm Thị Ngọc; Nguyễn Thị 

Hiền

“Trợ lý AI hỗ trợ thiết kế bài giảng, học liệu và tài liệu quản lý trong nhà 

trường”
Tiểu học Tiểu học 58,20

100 Phan Thị Thu Hường Giáo viên Xã Na Son Trường Tiểu học Điện Biên Đông Dạy - học  “AI trợ lý Tiếng Việt”  Tiểu học Tiểu học 58,20

101 Lò Văn KHoa Giáo viên Xã Chiềng Sinh Trường Tiểu học Chiềng Sinh Dạy - học

“Đổi mới đánh giá môn Khoa học lớp 4 theo Thông tư 27/2020/TT-

BGDĐT thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong  dạy học tại lớp 

4A1 – Trường Tiểu học Chiềng Sinh – Tỉnh Điện Biên”

Tiểu học Tiểu học 57,80

102 Nguyễn Đức Thưởng Giáo viên Xã Mường Pồn Trường tiểu học số 1 Mường Mươn Dạy - học Đoàn Thị Hải; Lò Thị Hồng
Bộ hướng dẫn làm video học tập ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng 

Việt
Tiểu học Tiểu học 57,40

103 Phạm Thế Tuân Giáo viên Xã Nậm Kè Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Kè số 1 Dạy - học TRỢ LÝ ẢO "NGƯỜI BẠN NGHỆ THUẬT" Tiểu học Tiểu học 57,00

104 Lường Thị Mai Giáo viên Xã Nà Hỳ Trường PTDTBT TH Nà Hỳ Dạy - học
Cẩm nang ứng dụng AI hỗ trợ giáo viên tiểu học trong thiết kế bài dạy, 

đánh giá và nhân xét học sinh
Tiểu học Tiểu học 56,40

105 Chu Thị Thu Phương Giáo viên Xã Nà Bủng Trường PTDTBT TH Nà Bủng Dạy - học Mùa A Lùng Ứng dụng AI Canva trong thiết kế câu hỏi trắc nghiệm cho học sinh lớp Tiểu học Tiểu học 55,40

106 Vừ A Lầu Giáo viên Xã Nà Bủng Trường PTDTBT TH&THCS Vàng Đán KTĐG App AI học tập ngoại tuyến Tiểu học Tiểu học 55,00

107 Hoàng Thị Ngọc Thuỳ Giáo viên Trường PTDTNT THPT Tuần Giáo Trường PTDTNT THPT Tuần Giáo Dạy - học Mai Thị Hồng Learning Passport – Hộ chiếu Hành trình Phát triển Bản thân THPT Tiếng Anh 91,00

108 Quàng Anh Tú Học sinh Trường PTDTNT THPT tỉnh Điện Biên Trường PTDTNT THPT tỉnh Điện Biên Dạy - học
Tòng Hữu Nghị; Lường Minh 

Tuấn

Ứng dụng trợ lý ảo Sryun ai hỗ trợ học tiếng Anh 10 dựa trên nền tảng 

Google Gemini
THPT Tiếng Anh 86,75

109 Nguyễn Thị Hương Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX 1 Trung tâm GDNN-GDTX 1 Dạy - học E4fun - Học tiếng Anh thông minh cùng AI Gemini GDNN-GDTX Tiếng Anh 84,00

110 Lê Thị Bích Phượng Giáo viên Trường PTDTNT THPT Na Son Trường PTDTNT THPT Na Son Dạy - học Lò Thị Tình; Vũ Thị Hoài Trò chơi Truy tìm Kho báu Từ vựng “WordHunt”  THPT Tiếng Anh 79,50

111 Nguyễn Thuỳ Duyên Giáo viên Xã Tủa Chùa Trường THCS Tủa Chùa Dạy - học
Trịnh Thị Xiêm; Phạm Thị 

Hồng

"Ứng dụng công nghệ AI để tạo các dạng bài tập tương tác trong môn 

Tiếng Anh cho học sinh Trung học cơ sở"
THCS Tiếng Anh 78,60

112 Lò Thị Mai Giáo viên Trường THPT Mường Chà Trường THPT Mường Chà Dạy - học
Lò Thị Xuân; Nguyễn Thị 

Thuận

Ứng dụng AI vào việc tạo ra trang web học từ vựng và ngữ pháp Tiếng 

Anh “Beyond English”
THPT Tiếng Anh 77,00

113 Hoàng Đình Phúc Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Dạy - học

Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc thiết kế hội thoại và hệ thống 

bài tập  nghe nâng cao nhằm tối ưu hóa hiệu quả giảng dạy cho học sinh 

chuyên Anh lớp  10 tại trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. 

THPT Tiếng Anh 76,60

114 Quàng Văn Tính Giáo viên Xã Pú Nhung Trường PTDTBT THCS Ta Ma Dạy - học Tòng Văn Dũng Trợ lý AI “Luyện nói – Giao tiếp Tiếng Anh 7 (Global Success) THCS Tiếng Anh 75,00

115 Mai Thị Hồng Giáo viên Trường PTDTNT THPT Tuần Giáo Trường PTDTNT THPT Tuần Giáo Dạy - học

HỆ SINH THÁI NGÔN NGỮ TIẾNG ANH  “ECOLINGO”  Dành cho 

học sinh cấp trung học phổ thông  theo chương trình Sách giáo khoa 

Global Success

THPT Tiếng Anh 75,00

116 Lê Thị Thu Hà Giáo viên Trường PT DTNT THPT Mường Thanh Trường PT DTNT THPT Mường Thanh Dạy - học
AI-WAYGROUND EXAM MASTER: Hệ thống Trợ lý AI Chuyên sâu 

phục vụ Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh 12
THPT Tiếng Anh 73,00

117 Triệu Thu Hương Giáo viên Trường THPT Trần Can Trường THPT Trần Can Dạy - học
Ứng dụng AI hỗ trợ thiết kế bài giảng và kiểm tra đánh giá môn tiếng 

Anh THPT
THPT Tiếng Anh 72,00

118 Vũ Thị Huyền Trang Giáo viên Trường THPT Trần Can Trường THPT Trần Can Dạy - học
ENGLISH KNOWLEDGE CITY - AI Learning  Game (Thành phố Tri 

Thức Tiếng Anh - Trò chơi học tập ứng dụng Trí tuệ  nhân tạo)
THPT Tiếng Anh 71,00

119 Nguyễn Lê Ngọc Anh Học sinh Phường Mường Thanh Trường THCS Him Lam Dạy - học Phạm Nhật Phong
CHATBOT AI HỖ TRỢ LUYỆN NGHE – ĐỌC PHẦN GETTING 

STARTED TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS
THCS Tiếng Anh 68,00

120 Võ Thị Hóa Giáo viên Trường THPT Tủa Chùa Trường THPT Tủa Chùa KTĐG Lương Thị Phượng

E-TEACHER ASSISTANT (ETA)   “Hệ sinh thái trợ lý ảo thông minh 

hỗ trợ chấm, sửa và cá nhân hóa lộ trình phát triển kỹ năng Nói - Viết 

cho học sinh."

THPT Tiếng Anh 66,80

121 Trần Thị Phương Lan Giáo viên Trường THPT Búng Lao Trương THPT Búng Lao Dạy - học Rèn kỹ năng nói ứng dụng AI THPT Tiếng Anh 65,60

122 Bùi Thị Thanh Huyền CBQL Xã Nậm Kè Trường PTDTBT THCS Nậm Kè Quản lý Đinh Thị Hiền Trợ lí Gem “Nhà Phân Tích Chất Lượng 360” THCS Quản lý giáo dục 94,80

123 Nguyễn Duy Điệp Giáo viên Xã Si Pa Phìn Trường THCS Tân Phong Quản lý Phạm Thu Trang Ứng dụng AI: Báo cáo an toàn trường học THCS Quản lý giáo dục 92,80

124 Hoàng Ngọc Hà Giáo viên Xã Thanh Nưa Trường THCS Thanh Hưng Dạy - học "AI đồng hành cùng đội viên – Kết nối, rèn luyện, tiên phong" THCS Quản lý giáo dục 90,40

125 Đinh Minh Giáng Giáo viên Xã Si Pa Phìn Trường THCS Tân Phong Quản lý Lò Văn Ngoan Ứng dụng AI: Tạo Kế hoạch tuần tự động cho giáo viên THCS Quản lý giáo dục 83,80

126 Đặng Minh Thương Giáo viên Trường THPT Mường Nhà Trường THPT Mường Nhà Quản lý Nguyễn Trọng Trung Ứng dụng Chatbot AI nâng cao hiệu quả công tác Giáo viên chủ nhiệm THPT Quản lý giáo dục 78,60

127 Điêu Bình Dương Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX 4 Trung tâm GDNN-GDTX 4 Quản lý
Trần Thị Măng; Nguyễn Văn 

Quân
Chatbot AI Hỗ trợ tuyển sinh - “Trợ lý tuyển sinh GDNN–GDTX4” GDNN-GDTX Quản lý giáo dục 74,00

128 Lê Thị Thu Hà Giáo viên Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh Quản lý

AI CLASS MANAGER - Hệ thống trợ lý AI hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm 

trong công tác quản lý lớp học và giáo dục học sinh (Triển khai thử 

nghiệm tại lớp 10R - Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh)

THPT Quản lý giáo dục 72,40

129 Phạm Xuân Hòa Giáo viên Trường PTDTNT THPT Tuần Giáo Trường PTDTNT THPT Tuần Giáo Quản lý
Cao Văn Bằng; Nguyễn Thị 

Thu Trang

Xây dựng hệ thống trợ lý ảo ứng dụng AI góp phần chuyển đổi số trong 

hoạt động giáo dục tại trường PTDTNT THPT Tuần Giáo
THPT Quản lý giáo dục 71,00

130 Lê Thuý Hoà Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Dạy - học
Phát triển hồ sơ năng lực số và bản đồ hướng nghiệp cá nhân tích hợp AI 

nghiệp
THPT Quản lý giáo dục 69,60

131 Lò Thị Xiến Giáo viên Xã Thanh Yên Trường MN Noong Luống Dạy - học Vì Thị Thơ
Sản phẩm  Ứng dụng AI trong hoạt động khám phá khoa học- Chủ đề 

TGĐV cho trẻ 5-6 tuổi
Mầm non Mầm non 94,50

132 Đào Thị Huệ Giáo viên Xã Núa Ngam Trường MN Núa Ngam Dạy - học Lương Thị Mai
Ứng dụng công nghệ mắt thần AI trong tổ chức hoạt động giáo dục: Bé 

khám phá rau-củ-quả.
Mầm non Mầm non 90,25

133 Trần Thị Dung CBQL Phường Điện Biên Phủ Trường MN 20/10 Dạy - học Nguyễn Thị Khánh Thu Game show tương tác “Những chữ cái vui nhộn” Mầm non Mầm non 85,50

134 Vũ Thị Nương Giáo viên Xã Sáng Nhè Trường MN Mường Đun Dạy - học
Hoàng Thị Đông; Tòng Thị 

Chước

Ứng dụng công nghệ AI để tạo nhạc cho thơ, ca dao, đồng dao của các 

dân tộc nhằm góp phần bảo tồn văn hóa và tăng cường tiếng Việt cho trẻ 

Mẫu giáo bé 3–4 tuổi tại trường Mầm non Mường Đun.

Mầm non Mầm non 82,67
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135 Trần Thị Thu Hiền CBQL Phường Mường Lay Trường MN Bản Lé Dạy - học
Nguyễn Thị Ánh Tuyết; Sìn 

Thị Ngọc Linh
Bộ học chữ cái song ngữ ứng dụng AI cho trẻ em dân tộc thiểu số Mầm non Mầm non 79,50

136 Lò Thị Thu Giáo viên xã Mường Nhà trường MN Pu Lau Dạy - học

 Ứng dụng công nghệ AI trong hoạt động làm quen chữ cái cho trẻ 5-6 

tuổi nhằm tăng cường tiếng Việt và phát triển ngôn ngữ cho trẻ  vùng 

dân tộc thiểu số

Mầm non Mầm non 77,00

137 Nguyễn Thị Nga Giáo viên Xã Thanh An Trường MN Hoàng Công Chất Dạy - học Đỗ Thị Thắm Hoạt động sáng tạo từ câu chuyện “ Giọt nước tý xíu” Mầm non Mầm non 74,50

138 Vũ Thị Hiên Giáo viên Xã Búng Lao Trường MN Ẳng Tở Dạy - học
Tòng Thị Thủy; Nguyễn Thị 

Thúy
Thư viện sách truyện số (AI) cho bé Mầm non Mầm non 72,25

139 Tạ Thu Hường Giáo viên xã Nà Tấu Trường MN Nà Tấu Dạy - học Lò Thị An

Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo AI trong tổ chức trò chơi học tập nhằm phát 

triển ngôn ngữ - nhận thức - phát triển tình cảm xã hội cho trẻ mẫu giáo 

4 - 5 tuổi.

Mầm non Mầm non 70,25

140 Lò Thị Quế Giáo viên Xã Tuần Giáo Trường MN Tuần Giáo Dạy - học
KHBD: Ứng dụng AI trong hoạt động dạy trẻ đếm đến 5; nhận biết chữ 

số 5, sắp xếp thứ tự trong phạm vi 5
Mầm non Mầm non 67,50

141 Mào Thị Mỹ Linh Giáo viên Xã Sín Chải Trường MN Tả Sín Thàng Dạy - học Lò Thị Vấn
Ứng dụng AI trong hoạt động khám phá khoa học giúp phát triển nhận 

thức cho trẻ 3-4 tuổi
Mầm non Mầm non 65,25

142 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên Xã Mường Pồn Trường MN số 1 Mường Mươn Dạy - học Lò Thị Hòa Bé vui với hình học sáng tạo Mầm non Mầm non 63,25

143 Lường Thị Phóng Giáo viên Xã Mường Chà Trường MN Chà Cang Dạy - học Thợ săn chữ cái Mầm non Mầm non 61,50

144 Tòng Thị Vợi Giáo viên Xã Sính Phình Trường MN Trung Thu Dạy - học Tô Thị Vinh; Lý Thị Hảo

Ứng dụng công nghệ AI trong hoạt động làm quen với văn học thông 

qua câu truyện "Quả trứng" nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ dân tộc 

thiểu số 24- 36 tháng tuổi

Mầm non Mầm non 59,75

145 Lê Thị Hằng Giáo viên Xã Si Pa Phìn Trường MN Si Pa Phìn Dạy - học Ứng dụng AI: Kể chuyện bé nghe Mầm non Mầm non 57,50

146 Lò Thị Thu Nga Giáo viên Xã Nà Hỳ Trường MN Hoa Ban Dạy - học
AI Ngôn ngữ bản em - Ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tăng cường 

Tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số
Mầm non Mầm non 53,75

147 Nguyễn Thị Hà Thu Giáo viên Xã Mường Nhé Trường MN Mường Nhé Dạy - học
Phạm Thị Minh Trang; Trần 

Thị Tâm
Trợ lý AI "Cô giáo thông minh" Mầm non Mầm non 52,75

148 Ngọc Thị Xuân Giáo viên Xã Quảng Lâm Trường MN Na Cô Sa Dạy - học Bùi Thị Linh; Lò Thị Hồng
Ứng dụng AI trong hoạt động kể chuyện dân gian kết hợp trò chơi nhằm 

tăng cường tiếng Việt cho trẻ 4 5 tuổi
Mầm non Mầm non 52,50

149 Lò Thị Pheng Giáo viên Xã Tủa Chùa Trường MN Sơn Ca Dạy - học Chỉnh ngọng âm L - N cho trẻ Mầm non Mầm non 52,25

150 Hà Thị Hiên Giáo viên Xã Na Son Trường MN Sao Mai Dạy - học
 Ứng dụng AI trong hoạt động khám phá khoa học  “Một số  động vật 

sống trong rừng” 
Mầm non Mầm non 52,25

151 Nguyễn Thị Tươi Giáo viên Xã Mường Tùng Trường MN Huổi Lèng Dạy - học Trần Thị Hằng; Lò Thị Liên Ứng dụng AI trong bài giảng Giáo dục Mầm Non Mầm non Mầm non 52,00

152 Phạm Thị Hiến Giáo viên Xã Mường Mùn Trường MN Mường Mùn Dạy - học

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong thiết kế học liệu số - tạo trò chơi 

tương tác phục vụ hoạt động "Nhận biết, phân biệt số lượng trong phạm 

vi 3 ở lớp ghép 3-4 tuổi".  Tạo trò chơi tương tác phục vụ hoạt động 

"tăng cường tiếng Việt cho trẻ lớp ghep 3-4 tuổi"

Mầm non Mầm non 51,75

153 Cà Thị Thoa Giáo viên Xã Quài Tở Trường MN Tênh Phông Dạy - học
Ứng dụng AI xây dựng trò chơi trải nghiệm song ngữ Việt - H’Mông 

nhằm tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo
Mầm non Mầm non 51,75

154 Tòng Thị Sơm Giáo viên Xã Tủa Thàng Trường MN Huổi Só Dạy - học Hà Thị Thúy Câu chuyện "Đôi tay nhỏ của bé Lan" sang video AI Mầm non Mầm non 51,00

155 Lường Thị Lập Giáo viên Xã Sín Thầu Trường MN Leng Su Sìn Dạy - học "Vườn cổ tích AI -  Cô giáo AI kể chuyện cho bé" Mầm non Mầm non 50,75

156 Phạm Thị Thu Uyên Giáo viên Xã Mường Phăng Trường MN Võ Nguyên Giáp Dạy - học Giàng Thị Dợ; Cà Thị Xinh “An toàn về điện – Các kỹ năng bé cần biết” Mầm non Mầm non 50,50

157 Nguyễn Thị Thương Hiền Giáo viên Xã Pa Ham Trường MN Mường Anh Dạy - học Phìn Thị Dang; Lò Thị Dương Kỹ năng rửa tay đúng cách Mầm non Mầm non 50,25

158 Hà Thị Thanh Huyền Giáo viên Trường THPT Mường Ảng Trường THPT Mường Ảng KTĐG
Trương Thị Hiền; Phạm Thị 

Kim Minh
Ứng dụng AI trong ôn tập, kiểm tra Địa lí ở trường THPT Mường Ảng THPT KHXH 84,20

159 Vũ Thị Tố Loan Giáo viên Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh Dạy - học
Trần Thị Nguyệt; Nguyễn Thị 

Hằng

AI LEGALMIND KINH TẾ PHÁP LUẬT - Trong dạy học hệ thống 

kiến thức pháp luật THPT theo Chương trình GDPT 2018
THPT KHXH 82,20

160 Trần Hà My Giáo viên Xã Sam Mứn Trường PTDTBT TH&THCS Na Ư Dạy - học Bùi Thị Trang; Lường Quý Thư viện số văn học THCS KHXH 80,00

161 Nguyễn Thuỳ Linh Giáo viên Trường THPT Điện Biên Phủ Trường THPT Điện Biên Phủ Dạy - học Bảo tàng số THPT Điện Biên Phủ - Hướng về nguồn cội THPT KHXH 79,25

162 Trịnh Thị Pham Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX 4 Trung tâm GDNN-GDTX 4 Dạy - học
GeoAI Latin – Trợ lý trí tuệ nhân tạo trong dạy học Địa lí khu vực Mỹ 

La-tinh
GDNN-GDTX KHXH 78,00

163 Dương Tiến Thành Học sinh Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh Dạy - học
Pham Ngọc Vinh; Phan 

Quang Minh 

AI QUYỀN CON NGƯỜI VIỆT NAM - Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) 

trong dạy học tìm hiểu quyền con người qua các bản Hiến pháp Việt 
THPT KHXH 77,60

164 Lương Thu Trang Giáo viên Trường THPT Mường Nhà Trường THPT Mường Nhà Dạy - học
Nguyễn Thị Cảnh; Tòng Thị 

Thu Hoài

Ứng dụng AI trong dạy học Lịch sử THPT qua bộ ba Google flow – 

Leonardo.AI – Metasteps
THPT KHXH 76,80

165 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên Trường THPT Thanh Nưa Trường THPT Thanh Nưa Dạy - học
Ứng dụng công cụ ChatGPT, Gemini trong dạy học môn Giáo dục Kinh 

tế và Pháp luật ở Trường THPT Thanh Nưa
THPT KHXH 76,25

166 Nguyễn Thị Chiêm Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX 1 Trung tâm GDNN-GDTX 1 Dạy - học Nguyễn Cao Thắng Ebook thông minh hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp thpt môn Ngữ văn GDNN-GDTX KHXH 73,60

167 Hoàng Thị Thanh Hằng Giáo viên Trường THPT Trần Can Trường THPT Trần Can Dạy - học Phòng học AI- Thế giới ảo trong dạy học Địa lý THPT KHXH 70,00

168 Lò Thị Phương Giang Học sinh Xã Mường Ảng Trường THCS Ẳng Nưa Dạy - học
Hảng Thị Hoa; Lò Thị Hồng 

Phượng

Ứng dụng AI tạo video tóm tắt văn bản truyện môn ngữ văn cho học sinh 

trường THCS
THCS KHXH 68,20

169 Trương Thị Hương Giáo viên Trường PTDTNT THPT Mường Ảng Trường PTDTNT THPT Mường Ảng Dạy - học SMART STARTUP - TÀI CHÍNH GEN Z THPT KHXH 60,20

170 Lường Thị Thơ Giáo viên Trường THCS&THPT Quyết Tiến Trường THCS&THPT Quyết Tiến Dạy - học Sùng Thị Hoa HISTOVERSE – Trợ lý AI kể chuyện Lịch sử bằng giọng nói và hình THPT KHXH 60,20

171 Phan Thị Nhu Giáo viên Trường PTDTNT THPT Mường Nhé Trường PTDTNT THPT Mường Nhé Dạy - học Phạm Văn Hạ

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tổ chức dạy học và phát triển năng lực 

học sinh qua Bài 4: Văn minh Phương Đông cổ - trung đại tiết 3 (Môn 

Lịch sử 10 – Chương trình Kết nối tri thức với cuộc sống)

THPT KHXH 60,00

172 Lê Thị Tâm Giáo viên Trường THCS&THPT Sín Chải Trường THCS&THPT Sín Chải Dạy - học
Lò Thị Phương; Quàng Thị 

Nga

Ứng dụng AI nhằm phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh trong dạy 

học môn Ngữ văn
THPT KHXH 55,60

173 Lê Xuân Kim Giáo viên Trường THPT Thanh Nưa Trường THPT Thanh Nưa Dạy - học
Ứng dụng công cụ Gemini thiết kế Sơ đồ tư duy Địa lí các vùng kinh tế 

Việt Nam
THPT KHXH 55,00

174 Phạm Hoàng Hiếu Giáo viên Trường THPT Na Sang Trường THPT Na Sang Dạy - học Ứng dụng AI trong giảng dạy môn Lịch sử THPT KHXH 54,80

175 Trần Thị Quyên Giáo viên Trường THPT Nà Tấu Trường THPT Nà Tấu Dạy - học
“Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tổ chức dạy học chủ đề Thơ Điện Biên 

hiện đại – Giáo dục địa phương lớp 12”
THPT KHXH 54,80

176 Nguyễn Văn Tâm CBQL Xã Mường Toong Trường PTDTBT THCS Mường Toong Dạy - học
Ứng dụng AI tạo video tái hiện “Việt Nam kháng chiến  chống thực dân 

Pháp xâm lược giai đoạn 1951–1954” 
THCS KHXH 54,60
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177 Lò Vân Dung Giáo viên Xã Mường Mùn Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Dạy - học
Trợ lý AI giáo dục “Nhà thám hiểm Địa lí - Lớp 6” (Học Địa lí 6 qua 

bản đồ, tranh ảnh và tình huống thực tiễn)
THCS KHXH 54,40

178 Phàn Thị Lượng Giáo viên Trường THPT Mường Mùn Trường THPT Mường Mùn Dạy - học Lưu Thị Hiệp Chủ đề: Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí THPT KHXH 54,20

179 Nguyễn Tuấn Đạt Giáo viên Trường THPT Nà Hỳ Trường THPT Nà Hỳ Dạy - học
Ứng dụng Gemini nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng kế hoạch bài dạy 

môn Ngữ văn theo Công văn 5512
THPT KHXH 54,00

180 Hoàng Xuân Trường CBQL Xã Sín Chải Trường PTDTBT TH&THCS Lao Xả Phình Dạy - học
Ứng dụng AI trong tổ chức dạy học tự động môn Lịch sử và Địa lí 6 

(Phần Địa lí): Bài 6 - “Trái Đất trong hệ Mặt Trời”
THCS KHXH 54,00

181 Thùng Thị Lâm Giáo viên Phường Mường Lay Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc Dạy - học
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ dạy học môn Ngữ văn 7, tiết 42 

Mùa xuân nho nhỏ (Tiết 1)
THCS KHXH 54,00

182 Vũ Thị Mến Giáo viên Xã Tìa Dình trường PTDTBT TH và THCS Tân Lập Dạy - học Bài 12: Núi lửa và động đất THCS KHXH 53,60

183 Lò Văn Tương Giáo viên Xã Chiềng Sinh Trường THCS Mường Thín Dạy - học

Ứng dụng AI autocoder.cc xây dựng trang web học tập  tương tác hỗ trợ 

học sinh trường THCS Mường Thín tự học và hệ thống hóa kiến  thức 

Lịch sử và Địa lý 8 (phân môn Lịch sử).

THCS KHXH 53,40

184 Lò Văn Hưng Giáo viên Xã Mường Luân Trường THCS Luân Giói Dạy - học
Ứng dụng AI trong thiết kế hoạch động giáo dục môn Lịch sử và Địa lý 

lớp 6
THCS KHXH 53,40

185 Vũ Tuân Giáo viên Xã Nà Hỳ Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Nhừ Dạy - học Lê Trung Hiến; Cà Văn Dũng 
Bài thi: “Câu chuyện Thánh Gióng –  ứng dụng làm video vào lớp học 

Ngữ văn bằng veo3 AI”
THCS KHXH 53,40

186 Mai Thị Dung Giáo viên Xã Na Sang Trường PTDTBT THCS Na Sang Dạy - học
Bộ học liệu số dạy và học chủ đề Tốc độ và Âm thanh - môn KHTN lớp 

7
THCS KHTN 92,00

187 Trần Thị Phương Thanh Giáo viên Trường PT DTNT THPT Mường Thanh Trường PTDTNT THPT Mường Thanh Dạy - học Hệ sinh thái bài giảng số: Nguyên tố nhóm IA THPT KHTN 87,40

188 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Giáo viên Trường THPT Mường Nhé Trường THPT Mường Nhé Dạy - học
App học tập BioMaster.THPT Mường Nhé - Học Sinh Học cùng cô 

Cẩm Nhung
THPT KHTN 87,00

189 Lường Thị Hậu Giáo viên Trường THCS&THPT Sín Chải Trường THCS&THPT Sín Chải Dạy - học Hoàng Thị Dung; Hà Văn Mô phỏng và phân tích cảm ứng thực vật bằng AI THPT KHTN 83,00

190 Đỗ Thị Kim Thư Học sinh Xã Núa Ngam Trường THCS Núa Ngam Dạy - học Lò Văn Thuận
Khám phá chất và sự biến đổi trong phân môn Hóa học qua phòng thí 

nghiệm ảo cùng với giáo viên AI
THCS KHTN 81,40

191 Đỗ Công Hà Giáo viên Trường THPT Tuần Giáo Trường THPT Tuần Giáo Dạy - học Phòng thí nghiệm Vật lí AI THPT KHTN 81,20

192 Đỗ Thị Ánh Giáo viên Trường PTDTNT THPT Mường Ảng Trường PTDTNT THPT Mường Ảng Dạy - học
Nguyễn Tiên Phong; Trương 

Thị Hương

PhysMath Exploror - Phòng thí nghiệm ảo, Trực quan hoá tư duy trong 

Dao động điều hoà 
THPT KHTN 79,00

193 Nguyễn Tiến Sỹ Giáo viên Xã Mường Phăng Trường THCS Võ Nguyên Giáp Dạy - học
Lò Đức Tạc; Quàng Văn 

Thương

Sáng tạo video khám phá hệ cơ quan của cơ thể người nhờ công nghệ AI 

để nâng cao chất lượng dạy học môn khoa học tự nhiên 8 (chủ đề vật 

sống) 

THCS KHTN 78,00

194 Nguyễn Thị Linh Giáo viên Trường PTDTNT THPT Na Son Trường PT DTNT THPT Na Son Dạy - học
Ứng dụng Google AI studio thiết kế thí nghiệm ảo trong dạy học Hoá 

học 12 trường PT DTNT THPT Na Son
THPT KHTN 77,20

195 Ninh Thị Hằng Giáo viên Xã Nà Tấu Trường THCS Nà Tấu Dạy - học
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để sáng tạo các video khởi động tiết học 

trong môn Khoa học tự nhiên.
THCS KHTN 76,60

196 Cà Văn Minh CBQL Trường THPT Mường Ảng Trường THPT Mường Ảng Dạy - học
Nguyễn Thị Hằng ; Lê Huy 

Bình 

Trợ lý sư phạm số ứng dụng trí tuệ nhân tạo có kiểm soát hỗ trợ các hoạt 

động giáo dục và đào tạo.
THPT KHTN 75,67

197 Linh Thị Hạnh Giáo viên Trường THPT Búng Lao Trường THPT Búng Lao Dạy - học
Hoàng Thị Phương; Lường 

Văn Đại
Thiết kế trò chơi ô chữ để ôn tập và cũng cố kiến thức bằng AI THPT KHTN 71,20

198 Đậu Văn Triều Giáo viên Xã Mường Luân Trường PTDTBT THCS Chiềng Sơ Dạy - học
Thiết kế thí nghiệm và mô phỏng ảo bằng AI phục vụ dạy học Khoa học 

Tự nhiên, Công nghệ và Địa lí ở trường THCS vùng cao
THCS KHTN 70,20

Điện Biên, ngày          tháng 5 năm 2026

THƯ KÝ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM

Nguyễn Hùng Cường Nguyễn Xuân Thuận
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